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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

Bảng Đánh Giá Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân 
Individual and Family Services Assessment Worksheet 

Chương 388-828 WAC 
Giải Thích Việc Xác Định Trợ Cấp và Mức Độ IFS 

Hướng Dẫn:  Trong Phần II, khoanh tròn số điểm thích hợp.  Tô sáng các dòng trong bảng kết quả.  Chuyển các kết quả 
vào Bảng Thông Tin Tổng Hợp, Phần I 
Phần 1. Thông Tin Tổng Hợp 

Sở Quản Trị Dịch Vụ Dành Cho Người Già và Người Khuyết Tật đã đánh giá        
                                                            TÊN 

Vào        sử dụng sự đánh giá Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân (IFS), là một phần đánh giá của DDA. 
              NGÀY 
 

Tham Khảo WAC  Phạm Vi Điểm 
388-828-5060 Thang Điểm Chính Xác Về Việc Giám Sát Để Bảo Vệ       
388-828-5080 Trừ Các Khoản Điều Chỉnh Điểm Theo Tuổi       
388-828-5080 Bằng Điểm Hỗ Trợ Giám Sát Để Bảo Vệ       
 
388-828-5260 Điểm cho Câu Hỏi về Khả Năng Chăm Sóc Thân Chủ       
388-828-5260 Điểm cho Câu Hỏi về Dấu Hiệu Căng Thẳng Đáng Kể       
388-828-5260 Điểm cho Câu Hỏi về Mong Đợi Tiếp Tục Chăm Sóc       
388-828-5280 Yếu Tố Rủi Ro của Người Chăm Sóc       
388-828-5300 Mức Độ Rủi Ro của Người Chăm Sóc Chính       
 
388-828-5320 Điểm cho Sự Hiện Có của Người Chăm Sóc Dự Phòng       
388-828-5360 Mức Độ Rủi Ro của Người Chăm Sóc Dự Phòng       
 
388-828-5580 Điểm cho Mức Độ Thường Xuyên của Hành Vi Đặc Biệt Nhất       
388-828-5600 Điểm cho Mức Độ Nghiêm Trọng của Hành Vi Đặc Biệt Nhất       
388-828-5620 Điểm Hỗ Trợ Người Chăm Sóc có Hành Vi Đặc Biệt Nhất       
388-828-5640 Mức Độ Hành Vi Chính Xác       
 
388-828-9040(1) Mức Độ Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân Không Được Điều Chỉnh       
388-828-9040(2) a và b Cộng một (+1) Điều Chỉnh Việc Chăm Sóc Khác nếu Áp Dụng       
388-828-9040 Tổng Mức Độ Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân không được điều chỉnh       
 
 Tiếp Tục Xác Định Trợ Cấp  
388-828-5700 Mức Độ Chính Xác về Y Tế       

• 388-828-5440 dành 
cho trẻ đến 15 tuổi 

• 388-828-5460 đến 
5480 dành cho trẻ từ 
16 tuổi trở lên 

Mức Độ về Các Nhu Cầu Hỗ Trợ       

388-828-9060 Điểm Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân       
388-828-9100 Cộng Số Tiền Điều Chỉnh Các Khoản Hỗ Trợ ADL và Y Tế       
388-828-9120 Bằng Điểm Hỗ Trợ Dịch Vụ Gia Đình Được Điều Chỉnh       
388-828-9140 Mức Độ Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân       
388-828-9140 Số Tiền Trợ Cấp Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân  
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Phần 2. Bảng WAC – Xác Định Mức Độ IFS 
Thang Điểm Chính Xác Về Việc Giám sát Để Bảo Vệ của DDA 
 
Theo đúng Đạo Luật WAC 388-828-5000 đến WAC 388-828-5100); IFS xác định Điểm Hỗ Trợ Giám Sát Để Bảo Vệ từ 
không đến sáu được dựa vào các câu trả lời cho những câu hỏi sau đây theo Thang Điểm Chính Xác Về Việc Giám Sát 
Để Bảo Vệ của DDA và sự điều chỉnh theo tuổi. 
 
Thân chủ yêu cầu đặc trưng về mức độ giám sát nào trong suốt các giờ hoạt động?  (theo Đạo Luật WAC 388-828-5060): 
 Trả Lời Định Nghĩa Điểm  
 Không Phụ Thuộc Có thể bỏ mặc.  Thỉnh thoảng có thể tỏ ra suy xét kém, nhưng không yêu 

cầu gặp một người hỗ trợ hàng ngày. 
0  

 Xa Xôi (ví dụ: một tuần 
hoặc nhiều hơn) 

Có thể bỏ mặc trong các thời hạn mở rộng, nhưng yêu cầu gặp người hỗ 
trợ qua điện thoại hoặc người nào đó đến thăm người hỗ trợ này hàng tuần 
hoặc như thế. 

1  

 Định Kỳ (ví dụ: mỗi hai 
ngày) 

Có thể bỏ mặc trong hai ngày, nhưng yêu cầu gặp người hỗ trợ mà họ kiểm 
tra mỗi vài ngày qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp. 

2  

 Giám Sát (ví dụ: nửa 
ngày, không kết cấu) 

Có thể bỏ mặc trong vài giờ vào một lúc (2-4 giờ) để tham gia vào các hoạt 
động độc lập, nhưng cần gặp người hỗ trợ hàng ngày để được hướng dẫn 
hoặc trợ giúp. 

3  

 Thời Gian Gần (ví dụ: 1-2 
giờ, có kết cấu) 

Có thể bỏ mặc trong thời hạn ngắn (1-2 giờ), được quy định rằng môi 
trường được kết cấu nghiêm ngặt và một người hỗ trợ có thể trả lời nhanh 
chóng trong trường hợp khẩn. 

4  

 Tại Chỗ (ví dụ: tại nhà) Có thể bỏ mặc.  Yêu cầu một người hỗ trợ luôn luôn ở nhà, ít nhất trong 
suốt các giờ hoạt động. 

5  

 Phạm Vi Nhận Thấy/Hiểu 
Biết (ví dụ: theo dõi cẩn 
thận) 

Có thể bỏ mặc.  Yêu cầu một người hỗ trợ trong phòng hoặc trong phạm vi 
gần địa điểm của thân chủ mọi lúc trong suốt các giờ hoạt động. 

6  

 

Khi đó DDA áp dụng các điều chỉnh điểm theo tuổi sau đây cho mức độ giám sát điểm của quý vị đối với câu hỏi số một 
trong Đạo Luật WAC 388-828-5060: 
 

 Nếu quý vị là: Khi đó việc điều chỉnh điểm theo tuổi của quý vị 
là: 

 

 từ 18 tuổi trở lên Điểm bằng với mức độ giám sát điểm của quý vị  
 16-17 tuổi Trừ 2 từ mức độ giám sát điểm của quý vị  
 12-15 tuổi Trừ 3 từ mức độ giám sát điểm của quý vị  
 8-11 tuổi Trừ 4 từ mức độ giám sát điểm của quý vị  
 5-7 tuổi Trừ 5 từ mức độ giám sát điểm của quý vị  
 0-4 tuổi Trừ 6 từ mức độ giám sát điểm của quý vị  
 Nếu mức độ kiểm tra điểm của quý vị được điều chỉnh là một số âm, thì điểm 

giám sát để bảo vệ của quý vị được điều chỉnh là không. 
 

 

Thang Điểm Chính Xác về Tình Trạng Người Chăm Sóc của DDA 
 
Theo đúng Đạo Luật WAC 388-828-5120 đến WAC 388-828-5360, sự đánh giá IFS xác định: 

• Mức Độ Rủi Ro Của Người Chăm Sóc Chính (không, thấp, trung bình, cao hoặc ngay lập tức); và 
• Điểm Rủi Ro của Người Chăm Sóc Dự Phòng (1, 2 hoặc 3). 

 
Để xác định Mức Độ Rủi Ro Của Người Chăm Sóc Chính, sự đánh giá IFS sử dụng một quá trình theo ba bước. 
 

• Sự đánh giá IFS sử dụng các câu hỏi sau đây từ Thang Điểm Chính Xác về Tình Trạng Người Chăm Sóc 
của DDA (WAC 388-828-5260(4)(5)(6)) để xác định số điểm của quý vị: 
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 (4)  Những việc này ảnh hưởng như thế nào đến khả năng chăm sóc của quý vị đối với  
thân chủ? 

 

  Trả Lời Điểm   
  Ít hoặc không ảnh hưởng 0   
  Có thể ảnh hưởng, không có bằng chứng cụ 

thể 
1   

  Bằng chứng cụ thể về việc chăm sóc bị giảm 
bớt 

4   

  Không thể 9   
      

 (5)  Thân chủ hiện có dấu hiệu bị căng thẳng đáng kể vế các thành viên khác trong hộ gia  
đình không? 

 

  Trả Lời Điểm   
  Ổn định và khỏe mạnh 0   
  Các dấu hiệu bị căng thẳng có thể nhận biết rõ 

ràng 
4   

  Nguy cơ thất bại nghiêm trọng 9   
      

 (6)  Quý vị mong đợi bao lâu để tiếp tục cung cấp dịch vụ chăm sóc? 
 

  Trả Lời Điểm   
  Từ 2 năm trở lên 0   
  6 tháng đến 2 năm 0   
  1 đến  6 tháng 4   
  Ít hơn 1 tháng 9   

      

 
Khi đó các yếu tố rủi ro của người chăm sóc được xác định khi sử dụng các tiêu chuẩn trong Đạo Luật WAC 388-
828-5280(1) – (9): 
 

 Nếu hội đủ các tiêu chuẩn sau đây: Khi đó các yếu tố rủi ro của người 
chăm sóc quý vị là: 

 

  (1) Quý vị có điểm số “ít hơn 1 tháng” cho câu hỏi 6. 
(“Quý vị mong đợi bao lâu để tiếp tục cung cấp 
dịch vụ chăm sóc?”) trong Đạo Luật WAC 388-828-
5260. 

Nguy cơ thiệt hại trực tiếp của người 
chăm sóc 

 

  (2) Quý vị đã không nhận biết được bất kỳ liên hệ  
thêm nào trong hệ thống CARE khi có vai trò liên 
hệ của  “người chăm sóc không chính thức;" và 

 (3) Quý vị đã không nhận biết được bất kỳ liên hệ  
thêm nào trong hệ thống CARE khi có vai trò liên 
hệ của “người chăm sóc chính thức;” và     

 (4) Quý vị đã không nhận biết được bất kỳ liên hệ  
thêm nào trong hệ thống CARE khi có vai trò liên 
hệ của “người chăm sóc dự phòng;” và 

 (5) Quý vị không có một nhà cung cấp được chi trả,  
do DDA ủy quyền, để cung cấp các khoản hỗ trợ 
cho một dịch vụ DDA được chi trả; và 

 (6) Quý vị có số điểm giám sát để bảo vệ được điều  
chỉnh là 3 hoặc nhiều hơn trong Đạo Luật WAC 
388-828-5080). 

Không người chăm sóc, cần một người  

  (7) Quý vị đã nhận ra một trong các hợp đồng phụ  
trong hệ thống CARE khi vai trò của người liên hệ 
là nhà chăm sóc chính; và 

 (8) Người chăm sóc chính của quý vị là từ 70 tuổi trở  
lên; và 

 (9) Người chăm sóc chính của quý vị sống với quý vị  
trong cùng một nơi. 

Người chăm sóc cao tuổi  
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Số điểm từ những bảng trên đây và các yếu tố rủi ro của người chăm sóc quý vị được sử dụng trong biểu đồ sau 
đây để xác định Mức Độ Rủi Ro của Người Chăm Sóc Chính: 
 

 Số điểm của quý vị cho các câu hỏi sau đây trong Đạo Luật  WAC 388-828-5240  
 Điểm của quý vị 

cho Câu Hỏi 4 
Điểm của quý vị 
cho Câu Hỏi 5 

Điểm của quý vị 
cho Câu Hỏi 6 

Mức Độ Rủi Ro 
của Người Chăm 

Sóc Quý Vị 

 

 0 0 0 Không  
 0 0 4 Trung Bình  
 0 0 9 Ngay Lập Tức  
 0 4 0 Trung Bình  
 0 4 4 Trung Bình  
 0 4 9 Ngay Lập Tức  
 0 9 0 Cao  
 0 9 4 Cao  
 0 9 9 Ngay Lập Tức  
 1 0 0 Thấp  
 1 0 4 Trung Bình  
 1 0 9 Ngay Lập Tức  
 1 4 0 Trung Bình  
 1 4 4 Trung Bình  
 1 4 9 Ngay Lập Tức  
 1 9 0 Cao  
 1 9 4 Cao  
 1 9 9 Ngay Lập Tức  
 4 0 0 Trung Bình  
 4 0 4 Trung Bình  
 4 0 9 Ngay Lập Tức  
 4 4 0 Trung Bình  
 4 4 4 Trung Bình  
 4 4 9 Ngay Lập Tức  
 4 9 0 Cao  
 4 9 4 Cao  
 4 9 9 Ngay Lập Tức  
 9 0 0 Cao  
 9 0 4 Cao  
 9 0 9 Ngay Lập Tức  
 9 4 0 Cao  
 9 4 4 Cao  
 9 4 9 Ngay Lập Tức  
 9 9 0 Cao  
 9 9 4 Cao  
 9 9 9 Ngay Lập Tức  

 

• Nếu số điểm tối đa của quý vị đối với các câu hỏi bốn, năm và sáu là bốn hoặc ít hơn và quý vị có một yếu tố rủi 
ro của “Người Chăm Sóc Cao Tuổi” trong Đạo Luật WAC 388-828-5280, mức độ rủi ro của người chăm sóc quý 
vị là trung bình. 

 

• Nếu yếu tố rủi ro của người chăm sóc quý vị là “Không người chăm sóc, và cần một người” trong Đạo Luật WAC 
388-828-5280, mức độ rủi ro của người chăm sóc quý vị là ngay lập tức không liên quan đến số điểm cho các 
câu hỏi bốn, năm và sáu. 
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Điểm Rủi Ro của Người Chăm Sóc Dự Phòng 
 
Để xác định Điểm Rủi Ro của Người Chăm Sóc Quý Vị (1, 2, hoặc 3), sự đánh giá IFS sử dụng hai bước để xác định 
điểm của quý vị cho Đạo Luật WAC 388-828-5320 đến WAC 388-828-5360: 
 
 1. Sự đánh giá của IFS sử dụng câu hỏi sau đây từ Thang Điểm Phụ của Người Chăm Sóc Dự Phòng trong Đạo  

Luật WAC 388-828-5320 để xác định điểm. 
 
  Những người chăm sóc khác hiện có sẵn theo các điều kiện nào? 
 

 Trả lời hiện có để chọn lựa Điểm  
 Cung cấp dịch vụ chăm sóc đều đặn 0  
 Tùy Theo Yêu Cầu 2  
 Chỉ trong trường hợp Khẩn Cấp 4  
 Người chăm sóc khác không hiện có 9  

 

 2. Khi đó sự đánh giá IFS kiểm tra sự hiện có của người chăm sóc dự phòng của quý vị (theo Đạo Luật WAC 388- 
828-5360) để xác định Điểm theo Mức Độ Rủi Ro của Người Chăm Sóc Dự Phòng của quý vị: 

 

 Nếu sự hiện có của người chăm sóc dự phòng của quý vị là: Khi đó điểm theo mức độ rủi 
ro của quý vị là: 

 

  (1) Những người chăm sóc dự phòng của quý vị có sẵn đều  
đặn hoặc tùy theo yêu cầu được chứng minh bằng điểm từ 0 
đến 2 cho câu hỏi 1 của thang điểm phụ của người chăm 
sóc dự phòng; và 

 (2) Quý vị có một người được nhận biết là người chăm sóc dự  
phòng không sống chung với quý vị được chứng minh bằng 
ô kiểm “Sống với thân chủ” không được chọn là thông tin chi 
tiết liên hệ đối với họ. 

1 
(Không có rủi ro) 

 

  (3) Những người chăm sóc dự phòng của quý vị có sẵn trong  
trường hợp khẩn cấp chỉ được chứng minh cơ bản bằng 
điểm 4 cho câu hỏi 1 của thang điểm phụ của người chăm 
sóc dự phòng; hoặc 

 (4) “Sống với thân chủ” đã được chọn lựa cho tất cả mọi người   
mà quý vị đã nhận biết là những người chăm sóc dự phòng 
của quý vị. 

2 
(Một số rủi ro) 

 

  (5) Quý vị không có sẵn người chăm sóc khác được chứng  
minh bằng điểm 9 cho câu hỏi 1 của thang điểm phụ của 
người chăm sóc dự phòng. 

3 
(Rủi ro cao) 

 

 
 

Thang Điểm Chính Xác về Hành Vi của DDA 
 
WAC 388-828-5580  DDA xác định mức độ thường xuyên về hành vi đặc biệt nhất của quý vị như thế nào?  Nếu 
quý vị có một hành vi đặc biệt, DDA hỏi quý vị và (các) câu trả lời của quý vị để nhận biết mức độ thường xuyên xảy ra 
hành vi đặc biệt nhất của quý vị bằng cách sử dụng bảng sau đây: 
 

 Nếu mức độ thường xuyên xảy ra 
hành vi đặc biệt nhất của quý vị là: 

Khi đó điểm cho 
mức độ thường 

xuyên là: 

 

 Ít hơn một lần cho mỗi tháng Hiếm  
 1 đến 3 lần cho mỗi tháng Thỉnh Thoảng  
 1 đến 4 lần cho mỗi tuần Thỉnh Thoảng  
 1 đến 3 lần hàng ngày Thường Xuyên  
 Từ 4 lần trở lên hàng ngày Thường Xuyên  
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WAC 388-828-5600  DDA xác định mức độ nghiêm trọng về hành vi đặc biệt nhất của quý vị như thế nào?  Nếu 
quý vị có một hành vi đặc biệt, DDA hỏi quý vị và (các) câu trả lời của quý vị để nhận biết mức độ nghiêm trọng về hành 
vi đặc biệt của quý vị bằng cách sử dụng bảng sau đây: 
 

 Nếu các đặc điểm của hành vi đặc biệt nhất của quý vị là: Khi đó điểm của quý vị về mức 
độ nghiêm trọng là: 

 

 Hành vi của quý vị có thể là không hợp tác, bất tiện, lặp đi lặp lại, 
và/hoặc yêu cầu hỗ trợ thời gian tập trung.  Tuy nhiên, hành vi của 
quý vị không được xem là hung hăng hoặc tự gây tổn thương. 

Việc nhỏ xảy ra bất ngờ  

 Hành vi của quý vị, nếu được cho phép tiếp tục vượt quá thời điểm, 
có thể dẫn đến sự thiệt hại có thể làm chết người cho chính quý vị 
và/hoặc những người khác. 

Nguy hiểm tiềm năng  

 Hành vi của quý vị không có sự can thiệp ngay lập tức sẽ dẫn đến 
sự thiệt hại có thể làm chết người cho chính quý vị và/hoặc những 
người khác. 

Có thể làm chết người  

 

WAC 388-828-5620  DDA xác định hình thức trợ giúp của người chăm sóc mà quý vị nhận được để giúp quý vị 
kiềm chế hành vi đặc biệt nhất của quý vị như thế nào?  DDA hỏi quý vị và (các) câu trả lời của quý vị để nhận biết 
hình thức trợ giúp của người chăm sóc mà quý vị nhận được để giúp quý vị kiềm chế hành vi đặc biệt của quý vị bắng 
cách sử dụng bảng sau đây: 
 

 Nếu sự trợ giúp của người chăm sóc được cung cấp để hỗ trợ 
hành vi đặc biệt nhất của quý vị là 

Khi đó điểm của quý vị về sự 
trợ giúp của người chăm sóc 

là: 

 

 Sự trả lời của quý vị cho biết rằng quý vị không yêu cầu bất kỳ trợ 
giúp nào để kiềm chế hành vi đặc biệt nhất của quý vị. 

Không có sự giám sát, Qua Đêm  

 Sự trả lời của quý vị cho biết rằng đôi khi quý vị có thể yêu cầu sự 
giám sát và hướng dẫn lại bằng miệng để kiềm chế hành vi đặc biệt 
nhất của quý vị. 

Sự hướng dẫn lại bằng miệng  

 Sự trả lời của quý vị cho biết rằng thỉnh thoảng quý vị yêu cầu sự 
hướng dẫn tập luyện các chi và/hoặc sự can thiệp của người chăm 
sóc để kiềm chế hành vi đặc biệt nhất của quý vị. 

Thỉnh thoảng hướng dẫn tập 
luyện hoặc can thiệp 

 

 Sự trả lời của quý vị cho thấy rằng quý vị yêu cầu sự giám sát cẩn 
thận vào mọi lúc và có thể yêu cầu 1 đến 2 người hạn chế tập 
luyện hoặc loại bỏ khỏi khu vực để kiềm chế hành vi đặc biệt nhất 
của quý vị. 

Sự Giám Sát Cẩn Thận  – Hạn 
chế tập luyện 

 

 

WAC 388-828-5640  DDA xác định mức độ chính xác về hành vi của quý vị như thế nào?  DDA sử dụng số điểm về 
mức độ thường xuyên, nghiêm trọng và trợ giúp của người chăm sóc để xác định mức độ chính xác về hành vi của quý vị 
bằng cách sử dụng bảng sau đây: 
 

 Nếu điểm của quý vị 
về mức độ thường 

xuyên là: 

Nếu điểm của quý 
vị về mức độ 

nghiêm trọng là: 

Và điểm của quý vị về 
sự trợ giúp của người 

chăm sóc là: 

Khi đó mức độ Chính 
Xác về hành vi của 

quý vị là: 

 

 Hiếm Nhỏ Không Thấp  
 Sự hướng dẫn lại bằng 

miệng 
 

 Hướng dẫn tập luyện 
hoặc can thiệp 

 

 Hạn chế tập luyện  
 Nguy hiểm tiềm năng Không  
 Sự hướng dẫn lại bằng 

miệng 
 

 Hướng dẫn tập luyện 
hoặc can thiệp 

Trung Bình  

 Hạn chế tập luyện Cao  
 Có thể làm chết 

người 
Không Trung Bình  

 Sự hướng dẫn lại bằng 
miệng 

 

 Hướng dẫn tập luyện 
hoặc can thiệp 

Cao  

 Hạn chế tập luyện  
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 Nếu điểm của quý vị về 
mức độ thường xuyên 

là: 

Nếu điểm của quý vị 
về mức độ nghiêm 

trọng là: 

Và điểm của quý vị về 
sự trợ giúp của người 

chăm sóc là: 

Khi đó mức độ Chính 
Xác về hành vi của quý 

vị là: 
 

 Thỉnh Thoảng Nhỏ Không Thấp  
 Sự hướng dẫn lại bằng 

miệng 
 

 Hướng dẫn tập luyện 
hoặc can thiệp 

 

 Hạn chế tập luyện Trung Bình  
 Nguy hiểm tiềm năng Không  
 Sự hướng dẫn lại bằng 

miệng 
 

 Hướng dẫn tập luyện 
hoặc can thiệp 

 

 Hạn chế tập luyện Cao  
 Có thể làm chết người Không Trung Bình  
 Sự hướng dẫn lại bằng 

miệng 
 

 Hướng dẫn tập luyện 
hoặc can thiệp 

Cao  

 Hạn chế tập luyện  
 Thường Xuyên Nhỏ Không Thấp  
 Sự hướng dẫn lại bằng 

miệng 
 

 Hướng dẫn tập luyện 
hoặc can thiệp 

Trung Bình  

 Hạn chế tập luyện  
 Nguy hiểm tiềm năng Không  
 Sự hướng dẫn lại bằng 

miệng 
 

 Hướng dẫn tập luyện 
hoặc can thiệp 

Cao  

 Hạn chế tập luyện  
 Có thể làm chết người Không  
 Sự hướng dẫn lại bằng 

miệng 
 

 Hướng dẫn tập luyện 
hoặc can thiệp 

 

 Hạn chế tập luyện  
 
 

Mức Độ Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân 
 

WAC 388-828-9040  DDA xác định mức độ Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân như thế nào?   
 1. DDA xác định mức độ Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân bằng cách sử dụng bảng sau đây: 
  

Nếu Mức Độ Hỗ 
Trợ Giám Sát Để 
Bảo Vệ của quý 
vị là: 

 
Và mức độ rủi ro 
của người chăm 
sóc chính của 
quý vị là: 

 
Và điểm rủi ro 
của người chăm 
sóc dự phòng 
của quý vị là: 

 
Và mức độ chính 
xác về hành vi 
của quý vị là: 

Khi đó mức độ 
Dịch Vụ Gia Đình 
và Cá Nhân 
không được điều 
chỉnh của quý vị 
là 

 

 0 Không 1 Không 1  
 0 Không 1 Thấp 1  
 0 Không 1 Trung Bình 1  
 0 Không 1 Cao 2  
 0 Không 2 hoặc 3 Không 1  
 0 Không 2 hoặc 3 Thấp 1  
 0 Không 2 hoặc 3 Trung Bình 2  
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Nếu Mức Độ Hỗ 
Trợ Giám Sát Để 
Bảo Vệ của quý 
vị là: 

 
Và mức độ rủi ro 
của người chăm 
sóc chính của 
quý vị là: 

 
Và điểm rủi ro 
của người chăm 
sóc dự phòng 
của quý vị là: 

 
Và mức độ chính 
xác về hành vi 
của quý vị là: 

Khi đó mức độ 
Dịch Vụ Gia Đình 
và Cá Nhân 
không được điều 
chỉnh của quý vị 
là 

 

 0 Không 2 hoặc 3 Cao 2  
 0 Thấp 1 Không 1  
 0 Thấp 1 Thấp 1  
 0 Thấp 1 Trung Bình 1  
 0 Thấp 1 Cao 2  
 0 Thấp 2 hoặc 3 Không 1  
 0 Thấp 2 hoặc 3 Thấp 1  
 0 Thấp 2 hoặc 3 Trung Bình 2  
 0 Thấp 2 hoặc 3 Cao 2  
 0 Trung Bình 1 Không 1  
 0 Trung Bình 1 Thấp 1  
 0 Trung Bình 1 Trung Bình 1  
 0 Trung Bình 1 Cao 2  
 0 Trung Bình 2 hoặc 3 Không 1  
 0 Trung Bình 2 hoặc 3 Thấp 1  
 0 Trung Bình 2 hoặc 3 Trung Bình 2  
 0 Trung Bình 2 hoặc 3 Cao 2  
 0 Cao 1 Không 1  
 0 Cao 1 Thấp 1  
 0 Cao 1 Trung Bình 2  
 0 Cao 1 Cao 2  
 0 Cao 2 hoặc 3 Không 2  
 0 Cao 2 hoặc 3 Thấp 2  
 0 Cao 2 hoặc 3 Trung Bình 2  
 0 Cao 2 hoặc 3 Cao 3  
 0 Ngay Lập Tức 1 Không 1  
 0 Ngay Lập Tức 1 Thấp 1  
 0 Ngay Lập Tức 1 Trung Bình 2  
 0 Ngay Lập Tức 1 Cao 2  
 0 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Không 2  
 0 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Thấp 2  
 0 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Trung Bình 2  
 0 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Cao 3  
 1 Không 1 Không 1  
 1 Không 1 Thấp 1  
 1 Không 1 Trung Bình 1  
 1 Không 1 Cao 2  
 1 Không 2 hoặc 3 Không 1  
 1 Không 2 hoặc 3 Thấp 1  
 1 Không 2 hoặc 3 Trung Bình 2  
 1 Không 2 hoặc 3 Cao 3  
 1 Thấp 1 Không 1  
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Nếu Mức Độ Hỗ 
Trợ Giám Sát Để 
Bảo Vệ của quý 
vị là: 

 
Và mức độ rủi ro 
của người chăm 
sóc chính của 
quý vị là: 

 
Và điểm rủi ro 
của người chăm 
sóc dự phòng 
của quý vị là: 

 
Và mức độ chính 
xác về hành vi 
của quý vị là: 

Khi đó mức độ 
Dịch Vụ Gia Đình 
và Cá Nhân 
không được điều 
chỉnh của quý vị 
là 

 

 1 Thấp 1 Thấp 1  
 1 Thấp 1 Trung Bình 1  
 1 Thấp 1 Cao 2  
 1 Thấp 2 hoặc 3 Không 1  
 1 Thấp 2 hoặc 3 Thấp 1  
 1 Thấp 2 hoặc 3 Trung Bình 2  
 1 Thấp 2 hoặc 3 Cao 3  
 1 Trung Bình 1 Không 1  
 1 Trung Bình 1 Thấp 1  
 1 Trung Bình 1 Trung Bình 2  
 1 Trung Bình 1 Cao 3  
 1 Trung Bình 2 hoặc 3 Không 1  
 1 Trung Bình 2 hoặc 3 Thấp 2  
 1 Trung Bình 2 hoặc 3 Trung Bình 2  
 1 Trung Bình 2 hoặc 3 Cao 3  
 1 Cao 1 Không 2  
 1 Cao 1 Thấp 2  
 1 Cao 1 Trung Bình 2  
 1 Cao 1 Cao 3  
 1 Cao 2 hoặc 3 Không 2  
 1 Cao 2 hoặc 3 Thấp 2  
 1 Cao 2 hoặc 3 Trung Bình 3  
 1 Cao 2 hoặc 3 Cao 4  
 1 Ngay Lập Tức 1 Không 2  
 1 Ngay Lập Tức 1 Thấp 2  
 1 Ngay Lập Tức 1 Trung Bình 2  
 1 Ngay Lập Tức 1 Cao 3  
 1 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Không 2  
 1 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Thấp 2  
 1 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Trung Bình 3  
 1 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Cao 4  
 2 hoặc 3 Không 1 Không 1  
 2 hoặc 3 Không 1 Thấp 1  
 2 hoặc 3 Không 1 Trung Bình 2  
 2 hoặc 3 Không 1 Cao 3  
 2 hoặc 3 Không 2 hoặc 3 Không 2  
 2 hoặc 3 Không 2 hoặc 3 Thấp 2  
 2 hoặc 3 Không 2 hoặc 3 Trung Bình 2  
 2 hoặc 3 Không 2 hoặc 3 Cao 4  
 2 hoặc 3 Thấp 1 Không 1  
 2 hoặc 3 Thấp 1 Thấp 1  
 2 hoặc 3 Thấp 1 Trung Bình 2  
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Nếu Mức Độ Hỗ 
Trợ Giám Sát Để 
Bảo Vệ của quý 
vị là: 

 
Và mức độ rủi ro 
của người chăm 
sóc chính của 
quý vị là: 

 
Và điểm rủi ro 
của người chăm 
sóc dự phòng 
của quý vị là: 

 
Và mức độ chính 
xác về hành vi 
của quý vị là: 

Khi đó mức độ 
Dịch Vụ Gia Đình 
và Cá Nhân 
không được điều 
chỉnh của quý vị 
là 

 

 2 hoặc 3 Thấp 1 Cao 3  
 2 hoặc 3 Thấp 2 hoặc 3 Không 2  
 2 hoặc 3 Thấp 2 hoặc 3 Thấp 2  
 2 hoặc 3 Thấp 2 hoặc 3 Trung Bình 2  
 2 hoặc 3 Thấp 2 hoặc 3 Cao 4  
 2 hoặc 3 Trung Bình 1 Không 2  
 2 hoặc 3 Trung Bình 1 Thấp 2  
 2 hoặc 3 Trung Bình 1 Trung Bình 2  
 2 hoặc 3 Trung Bình 1 Cao 3  
 2 hoặc 3 Trung Bình 2 hoặc 3 Không 2  
 2 hoặc 3 Trung Bình 2 hoặc 3 Thấp 2  
 2 hoặc 3 Trung Bình 2 hoặc 3 Trung Bình 3  
 2 hoặc 3 Trung Bình 2 hoặc 3 Cao 4  
 2 hoặc 3 Cao 1 Không 2  
 2 hoặc 3 Cao 1 Thấp 2  
 2 hoặc 3 Cao 1 Trung Bình 2  
 2 hoặc 3 Cao 1 Cao 3  
 2 hoặc 3 Cao 2 hoặc 3 Không 2  
 2 hoặc 3 Cao 2 hoặc 3 Thấp 2  
 2 hoặc 3 Cao 2 hoặc 3 Trung Bình 3  
 2 hoặc 3 Cao 2 hoặc 3 Cao 4  
 2 hoặc 3 Ngay Lập Tức 1 Không 2  
 2 hoặc 3 Ngay Lập Tức 1 Thấp 2  
 2 hoặc 3 Ngay Lập Tức 1 Trung Bình 2  
 2 hoặc 3 Ngay Lập Tức 1 Cao 3  
 2 hoặc 3 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Không 2  
 2 hoặc 3 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Thấp 2  
 2 hoặc 3 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Trung Bình 3  
 2 hoặc 3 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Cao 4  
 4 Không 1 Không 2  
 4 Không 1 Thấp 2  
 4 Không 1 Trung Bình 2  
 4 Không 1 Cao 3  
 4 Không 2 hoặc 3 Không 2  
 4 Không 2 hoặc 3 Thấp 2  
 4 Không 2 hoặc 3 Trung Bình 3  
 4 Không 2 hoặc 3 Cao 4  
 4 Thấp 1 Không 2  
 4 Thấp 1 Thấp 2  
 4 Thấp 1 Trung Bình 2  
 4 Thấp 1 Cao 3  
 4 Thấp 2 hoặc 3 Không 2  
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Nếu Mức Độ Hỗ 
Trợ Giám Sát Để 
Bảo Vệ của quý 
vị là: 

 
Và mức độ rủi ro 
của người chăm 
sóc chính của 
quý vị là: 

 
Và điểm rủi ro 
của người chăm 
sóc dự phòng 
của quý vị là: 

 
Và mức độ chính 
xác về hành vi 
của quý vị là: 

Khi đó mức độ 
Dịch Vụ Gia Đình 
và Cá Nhân 
không được điều 
chỉnh của quý vị 
là 

 

 4 Thấp 2 hoặc 3 Thấp 2  
 4 Thấp 2 hoặc 3 Trung Bình 3  
 4 Thấp 2 hoặc 3 Cao 4  
 4 Trung Bình 1 Không 2  
 4 Trung Bình 1 Thấp 2  
 4 Trung Bình 1 Trung Bình 3  
 4 Trung Bình 1 Cao 3  
 4 Trung Bình 2 hoặc 3 Không 2  
 4 Trung Bình 2 hoặc 3 Thấp 3  
 4 Trung Bình 2 hoặc 3 Trung Bình 3  
 4 Trung Bình 2 hoặc 3 Cao 4  
 4 Cao 1 Không 2  
 4 Cao 1 Thấp 2  
 4 Cao 1 Trung Bình 3  
 4 Cao 1 Cao 3  
 4 Cao 2 hoặc 3 Không 2  
 4 Cao 2 hoặc 3 Thấp 3  
 4 Cao 2 hoặc 3 Trung Bình 4  
 4 Cao 2 hoặc 3 Cao 4  
 4 Ngay Lập Tức 1 Không 2  
 4 Ngay Lập Tức 1 Thấp 2  
 4 Ngay Lập Tức 1 Trung Bình 3  
 4 Ngay Lập Tức 1 Cao 3  
 4 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Không 2  
 4 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Thấp 3  
 4 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Trung Bình 4  
 4 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Cao 4  
 5 Không 1 Không 2  
 5 Không 1 Thấp 2  
 5 Không 1 Trung Bình 3  
 5 Không 1 Cao 4  
 5 Không 2 hoặc 3 Không 3  
 5 Không 2 hoặc 3 Thấp 3  
 5 Không 2 hoặc 3 Trung Bình 4  
 5 Không 2 hoặc 3 Cao 5  
 5 Thấp 1 Không 2  
 5 Thấp 1 Thấp 2  
 5 Thấp 1 Trung Bình 3  
 5 Thấp 1 Cao 4  
 5 Thấp 2 hoặc 3 Không 3  
 5 Thấp 2 hoặc 3 Thấp 3  
 5 Thấp 2 hoặc 3 Trung Bình 4  
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Nếu Mức Độ Hỗ 
Trợ Giám Sát Để 
Bảo Vệ của quý 
vị là: 

 
Và mức độ rủi ro 
của người chăm 
sóc chính của 
quý vị là: 

 
Và điểm rủi ro 
của người chăm 
sóc dự phòng 
của quý vị là: 

 
Và mức độ chính 
xác về hành vi 
của quý vị là: 

Khi đó mức độ 
Dịch Vụ Gia Đình 
và Cá Nhân 
không được điều 
chỉnh của quý vị 
là 

 

 5 Thấp 2 hoặc 3 Cao 5  
 5 Trung Bình 1 Không 2  
 5 Trung Bình 1 Thấp 2  
 5 Trung Bình 1 Trung Bình 3  
 5 Trung Bình 1 Cao 4  
 5 Trung Bình 2 hoặc 3 Không 3  
 5 Trung Bình 2 hoặc 3 Thấp 3  
 5 Trung Bình 2 hoặc 3 Trung Bình 4  
 5 Trung Bình 2 hoặc 3 Cao 5  
 5 Cao 1 Không 2  
 5 Cao 1 Thấp 2  
 5 Cao 1 Trung Bình 3  
 5 Cao 1 Cao 4  
 5 Cao 2 hoặc 3 Không 3  
 5 Cao 2 hoặc 3 Thấp 3  
 5 Cao 2 hoặc 3 Trung Bình 4  
 5 Cao 2 hoặc 3 Cao 5  
 5 Ngay Lập Tức 1 Không 2  
 5 Ngay Lập Tức 1 Thấp 2  
 5 Ngay Lập Tức 1 Trung Bình 3  
 5 Ngay Lập Tức 1 Cao 4  
 5 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Không 3  
 5 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Thấp 3  
 5 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Trung Bình 4  
 5 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Cao 5  
 6 Không 1 Không 2  
 6 Không 1 Thấp 3  
 6 Không 1 Trung Bình 3  
 6 Không 1 Cao 4  
 6 Không 2 hoặc 3 Không 3  
 6 Không 2 hoặc 3 Thấp 3  
 6 Không 2 hoặc 3 Trung Bình 4  
 6 Không 2 hoặc 3 Cao 5  
 6 Thấp 1 Không 2  
 6 Thấp 1 Thấp 3  
 6 Thấp 1 Trung Bình 3  
 6 Thấp 1 Cao 4  
 6 Thấp 2 hoặc 3 Không 3  
 6 Thấp 2 hoặc 3 Thấp 3  
 6 Thấp 2 hoặc 3 Trung Bình 4  
 6 Thấp 2 hoặc 3 Cao 5  
 6 Trung Bình 1 Không 3  
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Nếu Mức Độ Hỗ 
Trợ Giám Sát Để 
Bảo Vệ của quý 
vị là: 

 
Và mức độ rủi ro 
của người chăm 
sóc chính của 
quý vị là: 

 
Và điểm rủi ro 
của người chăm 
sóc dự phòng 
của quý vị là: 

 
Và mức độ chính 
xác về hành vi 
của quý vị là: 

Khi đó mức độ 
Dịch Vụ Gia Đình 
và Cá Nhân 
không được điều 
chỉnh của quý vị 
là 

 

 6 Trung Bình 1 Thấp 3  
 6 Trung Bình 1 Trung Bình 3  
 6 Trung Bình 1 Cao 4  
 6 Trung Bình 2 hoặc 3 Không 3  
 6 Trung Bình 2 hoặc 3 Thấp 4  
 6 Trung Bình 2 hoặc 3 Trung Bình 4  
 6 Trung Bình 2 hoặc 3 Cao 5  
 6 Cao 1 Không 3  
 6 Cao 1 Thấp 3  
 6 Cao 1 Trung Bình 4  
 6 Cao 1 Cao 4  
 6 Cao 2 hoặc 3 Không 4  
 6 Cao 2 hoặc 3 Thấp 4  
 6 Cao 2 hoặc 3 Trung Bình 5  
 6 Cao 2 hoặc 3 Cao 5  
 6 Ngay Lập Tức 1 Không 3  
 6 Ngay Lập Tức 1 Thấp 3  
 6 Ngay Lập Tức 1 Trung Bình 4  
 6 Ngay Lập Tức 1 Cao 4  
 6 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Không 4  
 6 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Thấp 4  
 6 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Trung Bình 5  
 6 Ngay Lập Tức 2 hoặc 3 Cao 5  
 

2. DDA thêm một mức độ vào mức độ Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân của quý vị khi mức độ Dịch Vụ Gia Đình và Cá 
 Nhân được xác định sẽ là: 
 a) Mức độ một, hai, ba hoặc bốn; và 
 b) Quý vị có một điểm bốn cho câu hỏi hai “Sự chăm sóc khác dành cho những người khuyết tật, bệnh nặng, hoặc  

theo năm” trong Thang Điểm Chính Xác về Tình Trạng Người Chăm Sóc của DDA.  Xem Đạo Luật WAC 388-
828-5260. 

 

PHẦN III – XÁC ĐỊNH TRỢ CẤP IFS 
Thang Điểm Chính Xác về Y Tế của DDA 
 
WAC 388-828-5700   DDA xác định thang điểm chính xác về y tế của quý vị như thế nào? 
DDA sử dụng số điểm hỗ trợ SIS trong Thang Điểm về Các Nhu Cầu Hỗ Trợ Y Tế Ngoại Lệ theo Đạo Luật WAC 388-
828-4360 và bảng sau đây để xác định mức độ y tế chính xác của quý vị: 
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Nếu quý vị hội đủ các tiêu chuẩn sau đây: 
Khi đó mức độ 

chính xác về y tế 
của quý vị là: 

 
Đánh 
Giá 

 

 1. Nếu quý vị có được điểm 2 ở các câu hỏi  1, 4,  
và  7 

 
Cao 

 
3 

 

 2. Nếu quý vị có được điểm 2 ở bất kỳ hai câu hỏi  
nào trong các câu hỏi sau đây: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12,  13, 14, 16, 17, 18 hoặc 19 

 
Cao 

 
3 

 

 3. Nếu tổng số điểm về nhu cầu hỗ trợ y tế ngoại  
lệ là từ 8 trở lên 

 
Cao 

 
3 

 

 4. Nếu quý vị được điểm 2 ở bất kỳ câu hỏi nào  
sau đây: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 
17, 18 hoặc 19 và không hội đủ các tiêu chuẩn 
dành cho mức độ chính xác cao về y tế 

 
Trung Bình 

 
2 

 

 5. Nếu tổng số điểm về nhu cầu y tế ngoại lệ của  
quý vị là 6 hoặc 7, và quý vị không hội đủ tiêu 
chuẩn dành cho mức độ chính xác cao vể y tế 

 
Trung Bình 

 
2 

 

 6. Nếu tổng số điểm về nhu cầu y tế ngoại lệ của  
quý vị là từ 5 trở xuống, nhưng lớn hơn không, 
và quý vị không có điểm 2 ở bất kỳ câu hỏi nào 
ngoại trừ số 15 

 
Thấp 

 
1 

 

 7. Nếu tổng số điểm về nhu cầu y tế ngoại lệ của  
quý vị bằng không 

 
Không 

 
0 

 

 
 

Thang Điểm Chính Xác về Các Hoạt Động Trong Cuộc Sống Hàng Ngày (ADL) của DDA  
 

WAC 388-828-5420   DDA xác định điểm về nhu cầu ADL của quý vị như thế nào nếu quý vị qua mười lăm tuổi? 
Nếu quý vị là một trẻ qua mười lăm tuổi, thì điểm về các nhu cầu hỗ trợ ADL của quý vị là tổng số điểm chính xác của 
quý vị cho mỗi câu hỏi sau đây trong Sự Đánh Giá Về Việc Hỗ Trợ Trẻ Em: 
 

 Các câu hỏi ADL từ Sự Đánh Giá Về Việc 
Hỗ Trợ Trẻ Em trong Đạo Luật WAC 388-

828-3040 

 

 Câu Hỏi Số Phần Câu Hỏi  ADL:  
 1 Tự Ăn Mặc và Chải Chuốt  
 2 Tự Đi Vệ Sinh  
 3 Ăn theo độ tuổi  
 4 Di chuyển xung quanh  

 

WAC 388-828-5440   DDA sử dụng điểm về các nhu cầu ADL của quý vị đối với Sự Đánh Giá Về Việc Hỗ Trợ Trẻ 
Em như thế nào? 
 1. DDA sử dụng điểm về các nhu cầu hỗ trợ ADL của quý vị và bảng sau đây để quyết định mức độ về các nhu cầu  

hỗ trợ ADL của quý vị đối với Sự Đánh Giá Về Việc Hỗ Trợ Trẻ Em: 
 

 Nếu điểm về các 
nhu cầu hỗ trợ  ADL 

của quý vị là: 

Khi đó mức độ về nhu 
cầu hỗ trợ ADL của quý 

vị là: 

 
Đánh 
Giá 

 

 11 đến 16 Cao 3  
 7 đến 10 Trung Bình 2  
 2 đến 6 Thấp 1  
 0 đến 1 Không 0  
 

 2. Nếu điểm chính xác của quý vị là bốn cho bất kỳ câu hỏi nào trong các câu hỏi ADL trong Đạo Luật WAC 388- 
  828-3040, mức độ về các nhu cầu hỗ trợ ADL được xác định là cao. 
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WAC 388-828-5460   DDA xác định điểm về các nhu cầu hỗ trợ ADL của quý vị như thế nào nếu quý vị từ mười 
sáu tuổi trở lên? 
 1. Nếu quý vị từ mười sáu tuổi trở lên, điểm về các nhu cầu hỗ trợ ADL của quý vị là tổng số điểm “Hình Thức Hỗ  

Trợ” được điều chỉnh từ các câu hỏi SIS sau đây. 
 

 Các câu hỏi ADL từ sự đánh giá SIS trong Đạo Luật  
WAC 388-828-4200 và WAC 388-828-4280 

 

 Câu Hỏi Số Phần Câu Hỏi ADL:  
 A2 Tắm rửa và chăm sóc các nhu cầu vệ sinh 

cá nhân và chải chuốt 
 

 A3 Sử dụng nhà vệ sinh   
 A4 Mặc quần áo   
 A6 Ăn thức ăn   
 E1 Uống thuốc  
 E2 Bò xung quanh và di chuyển   

 

 2. Nếu điểm “Thường Xuyên Hỗ Trợ” của quý vị cho một câu hỏi SIS ADL là không hoặc một, hãy điều chỉnh điểm  
“Hình Thức Hỗ Trợ” của quý vị cho câu hỏi đó là không. 

 
 3. Nếu điểm “Thường Xuyên Hỗ Trợ” của quý vị cho một câu hỏi SIS ADL là hai, ba hoặc bốn, không cần thiết điều  

chỉnh điểm “Hình Thức Hỗ Trợ” của quý vị. 
 
  Ví dụ: 
 

  
 

Câu Hỏi 
SIS ADL 

 

 
Phần Câu Hỏi SIS ADL  

Nếu điểm 
“Thường 
Xuyên Hỗ 
Trợ” của 
quý vị là 

Và điểm 
“Hình 

Thức Hỗ 
Trợ” là: 

Khi đó điểm 
“Hình Thức Hỗ 
Trợ” Được Điều 
Chỉnh của quý 

vị là: 

 

 
A2 

Tắm rửa và chăm sóc các nhu 
cầu vệ sinh cá nhân và chải 
chuốt 

1 2 0 
 

 A3 Sử dụng nhà vệ sinh 3 3 3  
 A4 Mặc quần áo  3 3 3  
 A6 Ăn thức ăn  1 2 0  
 E1 Uống thuốc 3 2 2  
 E2 Bò xung quanh và di chuyển 0 0 0  
 Điểm về các nhu cầu hỗ trợ SIS ADL của quý vị: 8  
 

WAC 388-828-5480   DDA xác định mức độ về các nhu cầu hỗ trợ ADL của quý vị đối với sự đánh giá SIS như thế 
nào? 
 1. DDA sử dụng điểm về các nhu cầu hỗ trợ ADL của quý vị và bảng sau đây để xác định mức độ về các nhu cầu  

hỗ trợ ADL của quý vị đối với sự đánh giá SIS nếu quý vị từ mười sáu tuổi trở lên: 
 

 Nếu tổng số điểm 
về các nhu cầu hỗ 
trợ ADL được điều 

chỉnh của quý vị đối 
với SIS là: 

 
Khi đó mức độ về nhu 

cầu hỗ trợ ADL của quý 
vị đối với SIS là: 

 
 
 

Đánh 
Giá 

 

 16 đến 24 Cao 3  
 10 đến 15 Trung Bình 2  
 2 đến 9 Thấp 1  
 0 hoặc 1 Không 0  
 

 2. Nếu quý vị có được điểm “Hình Thức Hỗ Trợ” là bốn cho bất kỳ câu hỏi nào trong các câu hỏi được liệt kê trong  
Đạo Luật WAC 388-828-5460, mức độ về các nhu cầu hỗ trợ ADL của quý vị đối với Sự Đánh Giá SIS được xác 
định là cao. 
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Điểm Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân 
 
WAC 388-828-9060   DDA xác định điểm Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân của quý vị như thế nào? 
 
 1. Điểm Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân của quý vị được xác định bằng cách sử dụng bảng sau đây: 
 

  
Nếu mức độ Dịch Vụ Gia 
Đình và Cá Nhân không 
được điều chỉnh của quý 
vị là: 

Khi đó điểm hỗ trợ Dịch 
Vụ Gia Đình và Cá Nhân 
của quý vị là: 

 

 1 0  
 2 240  
 3 336  
 4 432  
 5 528  

 

WAC 388-828-9100   DDA xác định con số để sử dụng điều chỉnh điểm hỗ trợ Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân của 
quý vị như thế nào? 
 
Từ bảng dưới đây, số liệu Điều Chỉnh Điểm Hỗ Trợ Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân của quý vị được thêm vào Điểm Hỗ 
Trợ Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân dành các thân chủ không hội đủ điều kiện về chức năng để nhận dịch vụ Chăm Sóc 
Cá Nhân MPC đã xác định theo Sự Đánh Giá của DDA. 
 

  Mức Chính Xác ADL  
 Mức Chính Xác 

Về Y Tế 
Không Thấp Trung 

Bình 
Cao  

 Không 57 57 76 85  
 Thấp 57 57 76 85  
 Trung Bình 57 88 122 145  
 Cao 57 145 245 287  

 

WAC 388-828-9120   DDA xác định điểm dịch vụ gia đình và cá nhân của quý vị như thế nào? 
 
DDA tăng thêm điểm hỗ trợ gia đình và cá nhân của quý vị từ WAC 388-828-9060 đến số tiền điều chỉnh trong WAC 388-
828-9100 nhằm xác định điểm dịch vụ gia đình và cá nhân của quý vị. 
 
WAC 388-828-9140   DDA xác định số tiền trợ cấp Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân của quý vị như thế nào? 
 
Số tiền Được Cấp Hàng Năm cho Dịch Vụ Gia Đình và Cá Nhân được xác định từ Điểm Hỗ Trợ Dịch Vụ Gia Đình và Cá 
Nhân cuối cùng như sau: 
 

  
Điểm Dịch Vụ 

Gia Đình và Cá 
Nhân 

Số Tiền Dịch Vụ 
Gia Đình và Cá 

Nhân Hàng Năm 

 
Mức Dịch Vụ Gia 
Đình và Cá Nhân 

 

 0 - 60 Không Trợ Cấp 0  
 61 - 240 $1,200 1  
 241 - 336 $1,800 2  
 337 - 527 $2,400 3  
 528 hoặc lớn hơn $3,600 4  

 

 


